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Mẫu 03a. Mẫu văn bản đề nghị thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự
cố hóa chất

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN (1)
_______________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________________________________

Số: ...........(2) .......(3), ngày .... tháng .... năm ......

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ
Thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

Kính gửi: …………………………(4)

Tên tổ chức/cá nhân: …………………...…………………………………(1)

Địa chỉ trụ sở chính: …………. Điện thoại: ....................... Fax: ................
Dự án/Cơ sở hoạt động hóa chất: ……………………………….……… (5)

Địa điểm thực hiện: ………………………………………………………...
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số ........

do ................ cấp ngày.... tháng.... năm....
Đề nghị …………….(4) thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố

hóa chất .............(6)
............... (1) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất,

Nghị định số … của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp để tổ chức, hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về phát triển ngành công nghiệp hóa
chất và an toàn, an ninh hóa chất. Nếu vi phạm …….......... (1) xin hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Xin gửi kèm theo:
- Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất: …………….(7);
- Các tài liệu kèm theo (nếu có) …………… (8).

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:
(1): Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố
hóa chất;
(2): Mã số ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân;
(3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký trụ sở chính;
(4): Cơ quan tiếp nhận hồ sơ;
(5): Ghi đầy đủ tên của dự án, cơ sở hoạt động hóa chất theo hồ sơ dự án hoặc đăng ký thành
lập cơ sở;
(6): Tên Kế hoạch (thể hiện rõ tên dự án/cơ sở, tên tổ chức/cá nhân và phù hợp với phạm vi,
đối tượng của Kế hoạch);
(7): Ghi số lượng bản Kế hoạch gửi trong hồ sơ;
(8): Tên các giấy tờ kèm theo hồ sơ
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Mẫu 03b. Mẫu thông báo kết quả thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó
sự cố hóa chất

Mẫu 03b-1
TÊN TỔ CHỨC (1)

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……(2), ngày ……… tháng ….. năm …….

BIÊN BẢN
Họp thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
của Dự án ………………………………(3) thuộc ……..(4)

Căn cứ Nghị định số ….. của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp để
tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về phát triển ngành
công nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất;

Căn cứ Thông tư số … ngày ... tháng … năm … của Bộ trưởng Bộ Công
Thương quy định một số biện pháp thi hành Luật Hóa chất và Nghị định số
số … ngày ... tháng … năm … của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp để
tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về phát triển ngành
công nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất;

Căn cứ Quyết định số … ngày ... tháng … năm ... của … về việc thành lập
Hội đồng thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của các cơ sở
hoạt động về hóa chất;

(Các căn cứ pháp lý khác có liên quan)
Hội đồng thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã tiến

hành họp thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
của …………………..(3) thuộc…….(4)

I. Thông tin chung
1.1. Thời gian:…………...
1.2. Địa điểm:………………….
1.3. Thành phần tham dự
a) Hội đồng thẩm định:

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan/đơn vị
công tác

Chức danh
trong Hội đồng

1
2
3
4
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TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan/đơn vị
công tác

Chức danh
trong Hội đồng

5
6
7

Số thành viên có mặt: …….. thành viên.
Số thành viên vắng mặt: …………. thành viên. Cụ thể:......
b) Đại diện chủ đầu tư: …………………..

TT Họ và tên Chức vụ
1
2
3
4
5

c) Đại diện đơn vị tư vấn (nếu có)
TT Họ và tên Chức vụ
1
2
3
4
5

II. Thông tin về dự án/cơ sở hoạt động hóa chất
- Dự án: …………….
- Địa điểm thực hiện: ……………...
- Chủ đầu tư: ………………...
- Đơn vị quản lý và vận hành: ……………...
- Trụ sở chính: ……………………….
-…………(4) được cấp giấy chứng nhận đăng ký … …………….
- Các thông tin khác (nếu có).
III. Hồ sơ trình thẩm định
(Liệt kê hồ sơ, tài liệu liên quan đến Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố

hóa chất và hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch (nếu có)).
IV. Nội dung phiên họp
1. Công bố Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định
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2. Trình bày nội dung Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
3. Hội đồng thẩm định thảo luận, nhận xét, đánh giá
4. Tổng hợp kết quả đánh giá
- Số thành viên hội đồng tham gia bỏ phiếu: …….. thành viên.
- Số phiếu tán thành thông qua Kế hoạch: ……… phiếu.
- Số phiếu tán thành thông qua Kế hoạch nhưng yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ

sung: ……….. phiếu.
- Số phiếu không tán thành thông qua Kế hoạch: ………. phiếu.
V. Kết luận
1. Dự thảo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của……………..

đã được Hội đồng thẩm định thống nhất đánh giá ………………..
2. Các yêu cầu đối với…….
Cuộc họp kết thúc vào hồi ....... Nội dung của Biên bản được ........ thành

viên tham gia thẩm định nhất trí thông qua. Biên bản được in thành ..... bản
(....... )./.

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan phê duyệt Kế hoạch
(2)Tỉnh, thành phố nơi cơ quan 11phê duyệt Kế hoạch đặt trụ sở chính
(3) Tên dự án hoặc cơ sở hóa chất
(4) Tên tổ chức, cá nhân chủ quản của dự án hoặc cơ sở hóa chất
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Mẫu 03b-2
TÊN TỔ CHỨC (1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:......... ……(2), ngày ……… tháng ….. năm …….

THÔNG BÁO
Kết quả thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

của ………………………………(3) thuộc ……..(4)

Kính gửi:…………….(4)

…….. (1) nhận được văn bản…… của ……….(4) đề nghị thẩm định Kế
hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất ………(3).

Căn cứ Luật Hóa chất số 69/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số ….. của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp để

tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về phát triển ngành
công nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất;

Căn cứ Thông tư số … ngày ... tháng … năm … của Bộ trưởng Bộ Công
Thương quy định một số biện pháp thi hành Luật Hóa chất và Nghị định số
số … ngày ... tháng … năm … của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp để
tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về phát triển ngành
công nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất;

Căn cứ Quyết định số … ngày ... tháng … năm ... của … về việc thành lập
Hội đồng thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của các cơ sở
hoạt động về hóa chất;

(Các căn cứ pháp lý khác có liên quan)
Ngày…….., Hội đồng thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa

chất đã tiến hành họp thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
của …………………..(3) thuộc…….(4).

………(1) thông báo kết quả thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự
cố hóa chất của …………………..(3) thuộc…….(4) như sau:

I. Thông tin về dự án/cơ sở hoạt động hóa chất
- Dự án: …………….
- Địa điểm thực hiện: ……………...
- Chủ đầu tư: ………………...
- Đơn vị quản lý và vận hành: ……………...
- Trụ sở chính: ……………………….
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-…………(4) được cấp giấy chứng nhận đăng ký … …………….
- Các thông tin khác (nếu có).
II. Hồ sơ trình thẩm định (Liệt kê hồ sơ, tài liệu liên quan đến Kế hoạch

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn xây dựng
kế hoạch (nếu có)).

III. Kết quả thẩm định
3.1. Tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng thẩm định
3.2. Tổng hợp kết quả đánh giá của Hội đồng thẩm định
- Số thành viên hội đồng tham gia bỏ phiếu: …….. thành viên.
- Số phiếu tán thành thông qua Kế hoạch: ……… phiếu.
- Số phiếu tán thành thông qua Kế hoạch nhưng yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ

sung: ……….. phiếu.
- Số phiếu không tán thành thông qua Kế hoạch: ………. phiếu.
IV. Kết luận của Hội đồng thẩm định
1. Dự thảo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của……………..

đã được Hội đồng thẩm định thống nhất đánh giá ………………..
2. Các yêu cầu đối với…….
Trên đây là thông báo của ………(1) về kết quả thẩm định Kế hoạch phòng

ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của …………………..(3) thuộc…….(4). Đề
nghị …….(4) nghiên cứu thực hiện theo quy định./.
Nơi nhận:
- ……………;
- ……………;
- Lưu ………

..................(5)...................
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan thẩm định Kế hoạch
(2)Tỉnh, thành phố nơi cơ quan phê duyệt Kế hoạch đặt trụ sở chính
(3) Tên dự án hoặc cơ sở hóa chất
(4) Tên tổ chức, cá nhân chủ quản của dự án hoặc cơ sở hóa chất
(5) Thủ trưởng cơ quan thẩm định Kế hoạch
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Mẫu 03c. Mẫu phiếu nhận xét đánh giá Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố
hóa chất của các thành viên hội đồng thẩm định

TÊN TỔ CHỨC (1)
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………(2)., ngày ……. tháng ….. năm ………

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của

…………….(3) thuộc …….(4)

1. Thông tin kế hoạch:
- Tên kế hoạch : Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

của ………………(3) thuộc…………(4)
- Cơ sở hoạt động hóa chất:
- Địa điểm thực hiện.
- Tổ chức quản lý:

2. Thông tin người nhận xét:
Họ tên: ……………………
Chức vụ: ……………………
Cơ quan: ……………………

3. Kết quả đánh giá (thành viên Hội đồng ký vào ô đã lựa chọn):
- Đồng ý thông qua Kế hoạch
- Đồng ý thông qua Kế hoạch nhưng yêu cầu phải chỉnh sửa bổ sung
- Không đồng ý thông qua Kế hoạch

4. Ý kiến nhận xét:
4.1 Các nội dung đạt yêu cầu:
……………………………………………………………………………………
4.2 Các nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Người nhận xét, đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan phê duyệt Kế hoạch
(2)Tỉnh, thành phố nơi cơ quan phê duyệt Kế hoạch đặt trụ sở chính
(3) Tên dự án hoặc cơ sở hóa chất
(4) Tên tổ chức, cá nhân chủ quản của dự án hoặc cơ sở hóa chất
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Mẫu 03d: Mẫu báo cáo về kết quả thực hiện các yêu cầu của Hội đồng thẩm
định
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN (1)

_____________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________________________

Số: ……. ………(2)., ngày tháng ….. năm …….

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện các yêu cầu của hội đồng thẩm định Kế hoạch phòng

ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

Kính gửi: ……….(4)…………….

Tên tổ chức/cá nhân: ……………………….(1)………………………….
Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………….
Điện thoại: : .............................................. Fax: ………………………..
Dự án/Cơ sở hoạt động hóa chất: ………………………………………….
Địa điểm thực hiện: ………………………………………………………..
Thông tin về giấy chứng nhận đầu tư/ giấy đăng kí hoạt động…………….
Căn cứ Thông báo kết quả họp thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó

sự cố hóa chất của ………….(3) thuộc……..(1) ngày …… tháng …..
năm ……, ………………………..(1) đã tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa, bổ sung
Kế hoạch theo ý kiến của Hội đồng thẩm định. Các nội dung tiếp thu, giải trình,
chỉnh sửa, bổ sung Kế hoạch được đính kèm tài Phụ lục.

……………..(1) báo cáo, đề nghị Bộ Công Thương xem xét, kiểm tra và
phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của …………..(3)
thuộc………..(1)./.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Tên tổ chức, cá nhân chủ quản của dự án hoặc cơ sở hóa chất
(2)Tỉnh, thành phố nơi cơ quan phê duyệt Kế hoạch đặt trụ sở chính
(3) Tên dự án hoặc cơ sở hóa chất
(4) Tên cơ quan thẩm định Kế hoạch.
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Mẫu 03đ. Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra của Hội đồng thẩm định
TÊN TỔ CHỨC (1)

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……(2), ngày ……… tháng ….. năm …….

BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra việc thực hiện các nội dung sau thẩm định Kế hoạch phòng
ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của Dự án …………………(3) thuộc ……..(4)

Thực hiện các quy định về thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố
hóa chất tại Nghị định số … của Chính phủ Nghị định quy định chi tiết và biện
pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về phát triển
ngành công nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất;

Thông tư số … của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định biện pháp thi
hành Luật Hóa chất về phát triển công nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa
chất;

Quyết định số …… ngày .... tháng …. năm ...... của ….. về việc thành lập
Hội đồng thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của các cơ sở
hoạt động về hóa chất;

Báo cáo số……………của………………(4) về kết quả thực hiện các yêu
cẩu của hội đồng thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất;

Hội đồng thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của Bộ
Công Thương đã tiến hành kiểm tra thực tế việc thực hiện các nội dung thuộc Kế
hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của …………………..(3)
thuộc…….(4)

Thời gian bắt đầu:…………...
Địa điểm:………………….
I. Thành phần tham dự
1. Hội đồng thẩm định:
Hội đồng thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

của……………………….(3) thuộc……..(4) gồm các thành viên:

TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan/đơn vị
công tác

Chức danh
trong Hội
đồng

1
2
n
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Số thành viên có mặt: …….. thành viên.
Số thành viên vắng mặt: …………. thành viên.
Chủ trì: ……………..
Thư ký: ……………….
2. Đại diện chủ đầu tư: …………………..

TT Họ và tên Chức vụ
1
2
n

3. Đại diện đơn vị tư vấn (nếu có)
TT Họ và tên Chức vụ
1
2
n

II. Thông tin về dự án/cơ sở hoạt động hóa chất
- Dự án: …………….
- Địa điểm thực hiện: ……………...
- Chủ đầu tư: ………………...
- Đơn vị quản lý và vận hành: ……………...
- Trụ sở chính: ……………………….
-………….(4) được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động ……………
III. Nội dung kiểm tra
1. Nội dung thực hiện
- Thư ký Hội đồng công bố Quyết định thành lập Hội đồng. Số lượng thành

viên Hội đồng tham gia đoàn kiểm tra là ……. thành viên, đạt …….%, đủ điều
kiện tiến hành kiểm tra. Chủ tịch Hội đồng tiếp tục điều hành thực hiện hoạt động
kiểm tra.

- Kiểm tra thực tế tại dự án.
- Hội đồng chuyển sang phiên thảo luận, nhận xét, đánh giá Dự thảo Kế

hoạch.
2. Ý kiến các thành viên Hội đồng thẩm định
2.1. Các nội dung đáp ứng theo dự thảo Kế hoạch
2.2. Các nội dung chưa đạt yêu cầu, cần bổ sung chỉnh sửa (nếu có)
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Qua xem xét, đánh giá, các thành viên Hội đồng có những ý kiến đối với
các nhóm nội dung như sau:

…………………
3. Tổng hợp kết quả đánh giá
- Số thành viên hội đồng tham gia bỏ phiếu: …….. thành viên.
- Số phiếu tán thành thông qua Kế hoạch: ……… phiếu.
- Số phiếu tán thành thông qua Kế hoạch nhưng yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ

sung: ……….. phiếu.
- Số phiếu không tán thành thông qua Kế hoạch: ………. phiếu.
V. Kết Luận
Dự thảo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của ……………..

đã được Hội đồng thẩm định thống nhất đánh giá ………………..
Đề nghị ……………. hoàn thiện việc chỉnh sửa, bổ sung, làm rõ thông tin

hoặc giải trình theo các nội dung nêu tại Mục 2.2 của Biên bản này (nếu có).
Sau khi hoàn thiện việc Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định Kế

hoạch bằng văn bản, gửi về Bộ Công Thương (Cục Hóa chất), để được xem xét,
kiểm tra và phê duyệt Kế hoạch theo quy định.

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan phê duyệt Kế hoạch
(2)Tỉnh, thành phố nơi cơ quan phê duyệt Kế hoạch đặt trụ sở chính
(3) Tên dự án hoặc cơ sở hóa chất
(4) Tên tổ chức, cá nhân chủ quản của dự án hoặc cơ sở hóa chất
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Mẫu 03đ. Mẫu biên bản và báo cáo kết quả kiểm tra của Hội đồng
thẩm định

Mẫu 03đ-1
TÊN TỔ CHỨC (1)

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……(2), ngày ……… tháng ….. năm …….

BIÊN BẢN
Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu của Hội đồng thẩm định đối với Kế hoạch
phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của Dự án ……………(3) thuộc ……..(4)

Căn cứ Luật Hóa chất số 69/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số ….. của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp để

tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về phát triển ngành
công nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất;

Căn cứ thông tư số … ngày ... tháng … năm … của Bộ trưởng Bộ Công
Thương quy định một số biện pháp thi hành Luật Hóa chất và Nghị định số
số … ngày ... tháng … năm … của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp để
tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về phát triển ngành
công nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất;

Căn cứ Quyết định số … ngày ... tháng … năm ... của … về việc thành lập
Hội đồng thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của các cơ sở
hoạt động về hóa chất;

(Các căn cứ pháp lý khác có liên quan)
Xét Báo cáo …………… của ………………(4) về kết quả thực hiện các

yêu cầu của hội đồng thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất;
Hội đồng thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã tiến

hành kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu của Hội đồng thẩm định đối với Kế hoạch
phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của Dự án ……………(3) thuộc ……..(4)

I. Thông tin chung
1.1. Thời gian kiểm tra:…………...
1.2. Địa điểm tiến hành kiểm tra:………………….
1.3. Thành phần tham dự
a) Hội đồng thẩm định:
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TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan/đơn vị
công tác

Chức danh
trong Hội
đồng

1
2
3
4
5
6
7

Số thành viên có mặt: …….. thành viên.
Số thành viên vắng mặt: …………. thành viên. Cụ thể:......
b) Đại diện chủ đầu tư: …………………..

TT Họ và tên Chức vụ
1
2
3
4
5

c) Đại diện đơn vị tư vấn (nếu có)
TT Họ và tên Chức vụ
1
2
3
4
5

II. Thông tin về dự án/cơ sở hoạt động hóa chất
- Dự án: …………….
- Địa điểm thực hiện: ……………...
- Chủ đầu tư: ………………...
- Đơn vị quản lý và vận hành: ……………...
- Trụ sở chính: ……………………….
-…………(4) được cấp giấy chứng nhận đăng ký … …………….
- Các thông tin khác (nếu có).
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IV. Nội dung kiểm tra
3.1. Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu của Hội đồng thẩm định
(Nêu rõ các nội dung đạt yêu cầu; các nội dung chưa đạt yêu cầu, cần bổ

sung chỉnh sửa (nếu có))
3.2. Tổng hợp kết quả đánh giá của Hội đồng thẩm định
- Số thành viên hội đồng tham gia bỏ phiếu: …….. thành viên.
- Số phiếu đồng ý phê duyệt Kế hoạch: ……… phiếu.
- Số phiếu đồng ý phê duyệt Kế hoạch nhưng yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ

sung: ……….. phiếu.
- Số phiếu không đồng ý phê duyệt Kế hoạch: ………. phiếu.
V. Kết luận
1. Hội đồng thẩm định kiến nghị phê duyệt/không phê duyệt Kế hoạch

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của …………………..(3) thuộc…….(4)
2. Các yêu cầu đối với…….(4) (nếu có)
Buổi kiểm tra kết thúc vào hồi ....... Nội dung của Biên bản được ........ thành

viên tham gia nhất trí thông qua. Biên bản được in thành ..... bản (....... )./.

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan phê duyệt Kế hoạch
(2)Tỉnh, thành phố nơi cơ quan phê duyệt Kế hoạch đặt trụ sở chính
(3) Tên dự án hoặc cơ sở hóa chất
(4) Tên tổ chức, cá nhân chủ quản của dự án hoặc cơ sở hóa chất
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Mẫu 03đ-2
TÊN TỔ CHỨC (1)

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……(2), ngày ……… tháng ….. năm …….

BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra của Hội đồng thẩm định

Về việc thực hiện các yêu cầu của Hội đồng thẩm định đối với Kế hoạch
phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của Dự án ……………(3) thuộc ……..(4)

Căn cứ Luật Hóa chất số 69/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số ….. của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp để

tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về phát triển ngành
công nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất;

Căn cứ Thông tư số … ngày ... tháng … năm … của Bộ trưởng Bộ Công
Thương quy định một số biện pháp thi hành Luật Hóa chất và Nghị định số
số … ngày ... tháng … năm … của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp để
tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về phát triển ngành
công nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất;

Căn cứ Quyết định số … ngày ... tháng … năm ... của … về việc thành lập
Hội đồng thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của các cơ sở
hoạt động về hóa chất;

(Các căn cứ pháp lý khác có liên quan)
Xét Báo cáo …………… của ………………(4) về kết quả thực hiện các

yêu cầu của hội đồng thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất;
Hội đồng thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã tiến

hành kiểm tra thực tế việc thực hiện các yêu cầu của Hội đồng thẩm định đối với
Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của …………………..(3)
thuộc…….(4)

I. Thông tin chung
1.1. Thời gian kiểm tra:…………...
1.2. Địa điểm tiến hành kiểm tra:………………….
1.3. Thành phần tham dự
a) Hội đồng thẩm định:
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TT Họ và tên Chức vụ, cơ quan/đơn vị
công tác

Chức danh
trong Hội
đồng

1
2
3
4
5
6
7

Số thành viên có mặt: …….. thành viên.
Số thành viên vắng mặt: …………. thành viên. Cụ thể:......
b) Đại diện chủ đầu tư: …………………..

TT Họ và tên Chức vụ
1
2
3
4
5

c) Đại diện đơn vị tư vấn (nếu có)
TT Họ và tên Chức vụ
1
2
3
4
5

II. Thông tin về dự án/cơ sở hoạt động hóa chất
- Dự án: …………….
- Địa điểm thực hiện: ……………...
- Chủ đầu tư: ………………...
- Đơn vị quản lý và vận hành: ……………...
- Trụ sở chính: ……………………….
-…………(4) được cấp giấy chứng nhận đăng ký … …………….
- Các thông tin khác (nếu có).
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III. Kết quả kiểm tra
3.1. Tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng thẩm định
- Các nội dung đạt yêu cầu
- Các nội dung chưa đạt yêu cầu, cần bổ sung chỉnh sửa (nếu có)
3.2. Tổng hợp kết quả đánh giá của Hội đồng thẩm định
- Số thành viên hội đồng tham gia bỏ phiếu: …….. thành viên.
- Số phiếu đồng ý phê duyệt Kế hoạch: ……… phiếu.
- Số phiếu đồng ý phê duyệt Kế hoạch nhưng yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ

sung: ……….. phiếu.
- Số phiếu không đồng ý phê duyệt Kế hoạch: ………. phiếu.
IV. Kết luận
1. Hội đồng thẩm định kiến nghị phê duyệt/không phê duyệt Kế hoạch

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của …………………..(3) thuộc…….(4)
2. Các yêu cầu đối với…….(4) (nếu có)
Trên đây là Báo cáo của Hội đồng thẩm định về kết quả kiểm tra việc thực

hiện các yêu cầu của Hội đồng thẩm định đối với Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó
sự cố hóa chất của…………………..(3) thuộc…….(4)./.

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan phê duyệt Kế hoạch
(2)Tỉnh, thành phố nơi cơ quan phê duyệt Kế hoạch đặt trụ sở chính
(3) Tên dự án hoặc cơ sở hóa chất
(4) Tên tổ chức, cá nhân chủ quản của dự án hoặc cơ sở hóa chất
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Mẫu 03e: Mẫu dấu chứng thực vào trang phụ bìa của bản Kế hoạch phòng
ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được phê duyệt

Mẫu 03e

CHỨNG THỰC

..............(1)............ chứng thực
Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của

Dự án ................. thuộc .............................
Địa chỉ tại: .....................................
Đã được phê duyệt theo Quyết định số............/QĐ-...
ngày .... tháng ..... năm 202... của ...............(2)..................

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 202...

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan thẩm định Kế hoạch
(2)Thủ trưởng cơ quan phê duyệt Kế hoạch.
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Mẫu số 02. Mẫu Quyết định phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố
hóa chất

CƠQUANPHÊDUYỆTKẾHOẠCH
__________

Số:………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

……….(1), ngày …. tháng …… năm …….

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

của …………..(2) thuộc……………..(3)
__________

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH
Căn cứ Luật Hóa chất ngày 14 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số ……../………/NĐ-CP ngày .... tháng ... năm .... của

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của… ;
Căn cứ Nghị định số ……../………/NĐ-CP ngày .... tháng ... năm .... của

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Hóa chất về phát triển ngành công nghiệp hóa chất và an toàn, an
ninh hóa chất;

Căn cứ …………………………………….(4);
Xét kết luận của Hội đồng thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố

hóa chất của ……………(2) thuộc ……………..(3);
Xét nội dung Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

của ………(2) thuộc ……………..(3) được chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của Hội
đồng thẩm định và văn bản giải trình số ……….. ngày …… tháng năm……
của……………(3);

Theo đề nghị của ………………………………… (5);
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
của ……………. (2) thuộc ……….(3) tại địa điểm: …………………………… (6);

Điều 2………………..(3) có trách nhiệm thực hiện đúng những nội dung
trong Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và thực hiện những yêu cầu
bắt buộc sau đây:

1. Thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất số 69/2025/QH15, Nghị
định số ……../………/NĐ-CP ngày .... tháng ... năm .... của Chính phủ quy định
chi tiết và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
về phát triển ngành công nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất.

2. ……………………………………………………………………………

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-hoa-chat-2007-06-2007-QH12-59653.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-hoa-chat-2007-06-2007-QH12-59653.aspx
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n. ……………………………………………………………………………
Điều 3. Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và những yêu cầu bắt

buộc quy định tại Điều 2 của Quyết định này là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà
nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện công tác an toàn
hóa chất và ứng phó sự cố hóa chất của …………….. (3) tại cơ sở hoạt động hóa
chất/tại nơi thực hiện dự án.

Điều 4. Trường hợp có sự thay đổi trong quá trình đầu tư và hoạt động liên
quan đến những nội dung đề ra trong Kế hoạch đã được phê
duyệt, …………(3) phải báo cáo để …………(7) xem xét, quyết định.

Điều 5…….(8) kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch
đã được phê duyệt và các yêu cầu quy định tại Điều 2 của Quyết định này.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
……………………………….. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- ……..
- Lưu:....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Tỉnh, thành phố nơi cơ quan phê duyệt Kế hoạch đặt trụ sở chính.
(2) Tên dự án hoặc cơ sở hóa chất.
(3) Tên tổ chức, cá nhân chủ quản của dự án hoặc cơ sở hóa chất.
(4) Văn bản có liên quan.
(5) Thủ trưởng đơn vị được giao thẩm định Kế hoạch.
(6) Địa điểm xây dựng dự án hoặc cơ sở hóa chất.
(7) Đơn vị được giao tiếp nhận hồ sơ, thẩm định kế hoạch.

(8) Cơ quan quản lý ngành cấp tỉnh tại địa phương xây dựng dự án hoặc cơ sở hóa
chất.
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2. Thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu
2.1. Trình tự thực hiêṇ:
1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất thuộc các chương 28 và chương 29

của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài
chính ban hành phải có trách nhiệm thực hiện khai báo hóa chất nhập khẩu trước
khi thông quan qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

2. Thông tin khai báo hóa chất nhập khẩu
a) Các thông tin khai báo trên Cổng thông tin một cửa quốc gia bao gồm

các thông tin tổ chức, cá nhân khai báo, các thông tin hóa chất nhập khẩu;
b) Hóa đơn thươngmại bản gốc và bản dịch tiếng Việt có xác thực của tổ chức

trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bằng tiếng nước ngoài;
c) Phiếu an toàn hóa chất;
d) Trường hợp đối với mặt hàng phi thương mại không có hóa đơn thương

mại, tổ chức, cá nhân khai báo hóa chất có thể sử dụng giấy báo hàng về cảng thay
cho hóa đơn thương mại.

3. Tạo tài khoản truy cập và giá trị pháp lý của chứng từ điện tử trên Cổng
thông tin một cửa quốc gia

a) Tổ chức, cá nhân tạo tài khoản đăng nhập theo mẫu quy định trên Cổng
thông tin một cửa quốc gia, bao gồm các thông tin, tệp tin đính kèm;

b) Tổ chức, cá nhân thực hiện khai báo hóa chất thông qua Cổng thông tin
một cửa quốc gia. Thông tin khai báo được tự động chuyển đến hệ thống Cổng
dịch vụ công của Bộ Công Thương, khi đó hệ thống của Bộ Công Thương sẽ tự
động phản hồi qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tới các tổ chức, cá nhân khai
báo và cơ quan Hải quan;

c) Thông tin phản hồi khai báo hóa chất nhập khẩu có giá trị pháp lý để làm
thủ tục thông quan. Sau khi hóa chất được thông quan, hệ thống của cơ quan Hải
quan gửi phản hồi trạng thái thông quan gồm thông tin tờ khai, hóa chất, khối
lượng hóa chất thông quan qua hệ thống của Bộ Công Thương;

d) Thông tin khai báo và phản hồi khai báo hóa chất nhập khẩu qua Cổng
thông tin một cửa quốc gia theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định.

4. Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác
của các thông tin khai báo theo biểu mẫu có sẵn trên Cổng thông tin một cửa quốc
gia và các văn bản, chứng từ, dữ liệu điện tử trong bộ hồ sơ khai báo hóa chất qua
Cổng thông tin một cửa quốc gia. Trường hợp thông tin khai báo không chính xác,
hồ sơ khai báo hóa chất điện tử là cơ sở để tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tiến
hành xử phạt vi phạm hành chính.

2.2 Cách thức thực hiện: khai báo hóa chất nhập khẩu thực hiện trên Cổng
thông tin một cửa quốc gia .

2.3. Thành phần hồ sơ:
2.4. Số lượng bộ hồ sơ: 01 bô.̣
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2.5. Thời hạn giải quyết: phản hồi tự động.
2.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân nhập khẩu

hóa chất.
2.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Hóa chất.
2.8. Phí, Lệ phí: không
2.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông tin phản hồi khai báo

hóa chất nhập khẩu.
2.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Khai báo hóa chất nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia theo

mẫu 13a Phụ lục XIII ban hành kèm theo Thông tư số 01/2026/TT-BCT.
- Mẫu phản hồi thông tin khai báo hóa chất nhập khẩu qua Cổng thông tin

một cửa quốc gia theo mẫu 13b Phụ lục XIII ban hành kèm theo Thông tư số
01/2026/TT-BCT.

2.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
2.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Hoá chất số 69/2025/QH15;
- Nghị định số 26/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng

dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa
chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa;

- Thông tư số 01/2026/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số
26/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong
sản phẩm, hàng hóa.
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Phụ lục XIII

MẪU THÔNG TIN KHAI BÁO VÀ PHẢN HỒI KHAI BÁO HÓA CHẤT
NHẬP KHẨU QUA CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA

Mẫu 13a. Mẫu thông tin khai báo hóa chất nhập khẩu qua Cổng thông tin
một cửa quốc gia
1. Tên tổ chức, cá nhân
Mã định danh tổ chức, cá nhân:
2. Mã số doanh nghiệp
3. Địa chỉ trụ sở chính: Thông tin địa

điểm:
Phường/xã: Tỉnh/Thành phố

4. Điện thoại: Fax:
5. Mục
đích
nhập
khẩu

Kinh doanh: □ Sử dụng: □

6. Cửa khẩu nhập khẩu
7. Thông tin hóa chất nhập khẩu

S
T
T

Tên
thương
mại

Trạng
thái
vật lý

Thông tin hóa
chất/tên thành phần

Mã
số
HS

Khối
lượng

nhập khẩu
(kg/lít/m3)

Khối
lượng
quy
đổi
(Kg)
(trườn
g hợp
khối
lượng
nhập

khẩu là
lít)

Mục đích
nhập khẩu

Xuất
xứTên

hóa
chất

Mã
số

CAS

Công
thức
hóa
học

Hàm
lượng
(%)

1 Để sử
dụng: □,
lĩnh vực sử
dụng:....
Để kinh
doanh: □

..n
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8. Số hóa đơn: 9. Ngày hóa đơn:
10. Công ty xuất khẩu 11. Quốc gia:
12. Tệp hóa đơn
đính kèm

13. Tệp phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt đính kèm

14. Thông tin
khác:

Họ tên người đại diện,
Chức vụ

Họ tên người phụ trách khai báo,
Số điện thoại liên hệ

Mẫu 13b. Mẫu phản hồi thông tin khai báo hóa chất nhập khẩu qua Cổng
thông tin một cửa quốc gia

1. Tên tổ chức, cá nhân:
2. Mã số đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh:
3. Địa chỉ:
4. Mã số hệ thống tiếp nhận tự động:
5. Thông tin hóa chất nhập khẩu

STT Tên thương mại Mã số HS Khối lượng nhập
khẩu (tấn/kg/lít) Xuất xứ

1
2
n

6. Số hóa đơn (invoice):Ngày ký hóa đơn:
7. Công ty xuất khẩu: Quốc gia:


